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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Ngọc Anh. 
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Văn Tiến, ông Nghiêm Xuân Cường.  
Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Yên Phong. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Huy Lệ, Kiểm sát viên. 
Ngày 14/6/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong mở phiên toà xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 45/2018/HSST, ngày 10/4/2018 theo Quyết định 
đưa vụ án ra xét xử số: 56/2018/QĐXXST-HS, ngày 04 tháng 5 năm 2018 đối với 
các bị cáo: 

1. Phan Văn Mẫn, sinh năm 1985. 
Trú tại: Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội; trình độ văn hoá: 8/12; nghề 

nghiệp: Thợ mộc; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông Phan Văn Tràng, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Như, sinh năm 
1963; gia đình có 02 anh em, bị cáo là thứ nhất; vợ là Nguyễn Thị Lý, sinh năm 
1984; có 3 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2011. 

Tiền án: Ngày 25/9/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử 
phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ra trại ngày 04/9/2015. 

Tiền sự: Không. 
Nhân thân: Tại bản án số : 17/2018/HSST, ngày 09/3/2018 bị Tòa án nhân dân 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 
Bị cáo bị tạm giam tại Trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội (có mặt tại 

phiên toà). 
2. Phan Văn Tứ (tức Hùng), sinh ngày 28/02/1999. 
Trú tại: Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội; trình độ văn hoá: 6/12; nghề 

nghiệp: Thợ mộc; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông Phan Văn Tuân (đã chết) và bà Hoàng Thị Đang, sinh năm 1958; bị 
cáo là con duy nhất; chưa có vợ. 

Tiền án, tiền sự: Không. 
Nhân thân:  
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+ Tại bản án số : 17/2018/HSST, ngày 09/3/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

+ Tại bản án số : 49/2018/HSST, ngày 27/4/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội xử phạt 27 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (đã tổng hợp hình 
phạt). 

Bị cáo bị tạm giam tại Trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội (có mặt tại 
phiên toà). 

3. Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 11/4/1999. 
Trú tại: Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội; trình độ văn hoá: 9/12; nghề 

nghiệp: Thợ mộc; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông Nguyễn Văn Dốc, sinh năm 1971 và bà Đinh Thị Thanh, sinh năm 
1967; gia đình có 4 chị em, bị cáo là út; chưa có vợ. 

Tiền án, tiền sự: Không. 
Nhân thân:  
+ Tại bản án số : 17/2018/HSST, ngày 09/3/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 
+ Tại bản án số : 49/2018/HSST, ngày 27/4/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội xử phạt 19 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (đã tổng hợp hình 
phạt). 

Bị cáo bị tạm giam tại Trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội (có mặt tại 
phiên toà). 

Những người bị hại:  
1. Ông Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1967. 
Trú tại: Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh (có mặt). 
2. Anh Nguyễn Trọng Cường, sinh năm 1975. 
Trú tại: Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh (vắng mặt). 
3. Anh Nguyễn Văn Dư, sinh năm 1975. 
Trú tại: Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh (có mặt). 
4. Ông Trịnh Văn Hàn, sinh năm 1968. 
Trú tại: Chính Trung, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh (vắng mặt). 
5. Ông Nguyễn Duy Toan, sinh năm 1969. 
Trú tại: Khu phố Nghè, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh (vắng mặt). 
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1989. 
Trú tại: Lương Phúc, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ và Nguyễn Văn Bình có mối quan 
hệ quen biết nhau. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên trong khoảng thời gian từ tháng 
8/2017 đến tháng 11/2017, Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ và Nguyễn Văn Bình đã thực 
hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Yên Phong. Trong đó Phan Văn Mẫn 
và Phan Văn Tứ cùng nhau thực hiện 03 vụ; Phan Văn Tứ và Phan Văn Bình cùng nhau 
thực hiện 01 vụ; Phan Văn Mẫn một mình thực hiện 01 vụ. Cụ thể như sau: 
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Vụ thứ nhất: Khoảng 10h, ngày 16/8/2017, Phan Văn Mẫn điều khiển xe mô tô hiệu 
Dream màu nâu (do Trung Quốc sản xuất), không gắn biển kiểm soát do Mẫn mua của một 
người không quen biết đi từ nhà sang xã Tam Giang, huyện Yên Phong để mua gỗ (vì Mẫn 
làm nghề thợ mộc). Khi đi đến đoạn đường 277 thuộc cánh đồng thôn Trác Bút, thị trấn 
Chờ, huyện Yên Phong thì Mẫn phát hiện thấy một chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave màu 
xanh đen bạc, BKS: 99D1-151.73 của ông Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1967, trú tại: Thôn 
Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong dựng ở gần trạm bơm nước không có người trông 
coi. Mẫn đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô. Mẫn gọi điện thoại cho Phan Văn Tứ 
bảo: “Có con wave xanh có làm không”. Tứ hiểu ý Mẫn rủ đi trộm cắp xe mô tô nên đồng 
ý. Sau đó Mẫn điều khiển xe mô tô ra cây xăng thị trấn Chờ đón Tứ. Mẫn chở Tứ quay lại 
gần vị trí để chiếc xe mô tô của ông Thu. Tứ ngồi trên xe mô tô cảnh giới còn Mẫn đi đến 
vị trí để chiếc xe. Thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa, Mẫn ngồi lên xe nổ máy điều khiển 
xe đi theo đường 277 lên đê xã Tam Giang rồi về huyện Sóc Sơn. Khi về đến chân cầu Đò 
Lo, Mẫn dùng cà lê mang đi từ trước tháo biển kiểm soát của xe vứt xuống sông Cà Lồ. 
Sau đó Mẫn gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1994, trú tại: Thôn 
Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn là chỗ quen biết với Mẫn. Mẫn nói với 
Mạnh là đang có chiếc xe Honda Wave màu xanh trộm cắp được bán với giá khoảng 
4.000.000đ và hỏi Mạnh có mua không. Mạnh đồng ý và bảo Mẫn mang xe đến cho 
Mạnh xem. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Mẫn đi chiếc xe mô tô trộm cắp được đến 
đoạn đường đê thuộc địa phận thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn gặp 
Mạnh. Sau khi xem xe Mạnh đồng ý mua với giá 4.300.000đ. Số tiền bán xe Mẫn đã 
tiêu ăn tiêu hết, không chia cho Tứ. Sau đó Mạnh đã bán chiếc xe này cho một người 
đàn ông không quen biết tên Thắng với giá 4.000.000đ. Chiếc xe mô tô trên đã được 
Hội đồng định giá xác định có giá trị còn lại là 9.000.000đ.  

Vụ thứ hai: Khoảng 15h, ngày 15/9/2017, Phan Văn Mẫn chở Phan Văn Tứ bằng 
xe mô tô Honda Dream màu nâu, không biển kiểm soát (do Mẫn và Tứ trộm cắp được tại 
cánh đồng thôn Ngân Cầu, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong trước đó) đi từ huyện Sóc Sơn 
sang huyện Yên Phong mục đích để trộm cắp xe mô tô. Khi đi đến cánh đồng thôn Thọ 
Vuông, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong thì Mẫn và Tứ phát hiện thấy một chiếc xe mô tô 
Honda Dream màu nâu, BKS: 99Z2 - 1491 của anh Nguyễn Trọng Cường, sinh năm 
1975, trú tại: Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong đang dựng tại đường bê 
tông giữa cánh đồng. Quan sát thấy xe không có người trông coi, Mẫn và Tứ đã nảy sinh ý 
định trộm cắp chiếc xe này. Tứ ngồi trên xe mô tô cảnh giới còn Mẫn đi đến vị trí chiếc xe 
mô tô của anh Cường, dùng tô vít đã chuẩn bị từ trước tháo kính đèn pha, rút bao diêm nối 
các dây điện, đạp cần khởi động cho xe nổ máy rồi điều khiển xe về hướng xã Văn Môn đi 
về huyện Sóc Sơn. Khi đi đến chân cầu Đò Lo, Mẫn dùng cà lê tháo biển kiểm soát của xe 
vứt xuống sông Cà Lồ. Sau đó Mẫn điện thoại cho Nguyễn Văn Mạnh nói: “Có con 
Dream trộm cắp, không giấy giá rẻ, tìm người mua giúp”. Mạnh hỏi: “Giá bao 
nhiêu” thì Mẫn trả lời “Giá 6.000.000đ”. Mạnh và Mẫn thống nhất nếu bán được giá 
cao hơn thì Mạnh sẽ được hưởng số tiền chênh lệch. Khoảng mấy ngày sau, Mạnh đi 
sang khu vực cầu Nét thuộc địa phận thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh uống nước thì gặp 
một người thanh niên không quen biết tự giới thiệu tên là Hoài, có nhu cầu mua xe 
không giấy tờ giá rẻ. Mạnh gọi điện thông báo để Mẫn và Hoài gặp nhau tại đoạn 
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đường đê thuộc địa phận thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sóc. Tại đây 
Mẫn đã bán cho Hoài chiếc xe với giá 6.900.000đ. Mạnh được hưởng 900.000đ. Mẫn 
chia cho Tứ 3.000.000 đ. Số tiền bán xe Mẫn và Tứ đã ăn tiêu hết. Chiếc xe mô tô 
nêu trên đã được Hội đồng định giá xác định giá trị còn lại là 15.000.000đ. 

Ngày 12/01/2018, anh Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1989, trú tại: Thôn Lương 
Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (là chú ruột Nguyễn Văn 
Mạnh) đã giao nộp cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
chiếc xe mô tô hiệu Honda Dream không có biển kiểm soát, số máy HA08E1347078, 
số khung 0802AY047053. Anh Quỳnh trình bày sau khi biết Cơ quan điều tra triệu 
tập làm việc về hành vi tiêu thụ xe mô tô trộm cắp, Mạnh đã nhờ anh Quỳnh đi tìm 
Hoài và chuộc được chiếc xe Dream mà Mạnh đã bán cho Hoài với giá 6.500.000đ. 
Xét thấy chiếc xe mô tô trên là vật chứng của vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại địa 
bàn huyện Yên Phong. Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã  bàn giao 
cho Cơ quan CCSĐT Công an huyện Yên Phong để điều tra theo thẩm quyền. Cơ 
quan điều tra Công an huyện Yên Phong đã trả lại chiếc xe trên cho chủ sở hữu là 
anh Nguyễn Trọng Cường. 

Vụ thứ ba: Khoảng 15h, ngày 07/11/2017, Phan Văn Tứ chở Phan Văn Mẫn bằng 
xe mô tô Honda Dream màu nâu, không biển kiểm soát (do Mẫn và Tứ trộm cắp được tại 
cánh đồng thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong trước đó) đi từ huyện Sóc 
Sơn sang huyện Yên Phong mục đích để trộm cắp xe mô tô. Khi đi đến gần ngã tư thôn Ấp 
Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong thì Mẫn và Tứ phát hiện thấy một chiếc xe mô tô 
Honda Dream màu nâu, BKS: 99F1 - 2416 của anh Nguyễn Văn Dư, sinh năm 1975, trú 
tại: Thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong dựng tại rìa đường bên phải gần ao cá. 
Quan sát thấy xe mô tô không có người trông coi, Mẫn và tứ đã nảy sinh ý định trộm cắp 
xe mô tô. Tứ đỗ xe lại cách vị trí chiếc xe khoảng 05 mét cảnh giới còn Mẫn đi đến chiếc 
xe mô tô của anh Dư. Mẫn dùng tô vít đã chuẩn bị từ trước tháo ốc kính đèn pha, rút bao 
diêm nối các dây điện rồi đạp cần khởi động nổ máy điều khiển xe theo hướng thôn Vọng 
Đông, xã Yên Trung để đi về huyện Sóc Sơn. Khi về đến chân cầu Đò Lo, Mẫn dùng cà lê 
tháo biển kiểm soát của xe vứt xuống sông Cà Lồ. Tứ đã mang chiếc xe này về sử dụng 
làm phương tiện đi lại. Sau đó Tứ đã bán chiếc xe trên cho anh Nguyễn Văn Hệ, sinh năm 
1995, trú tại: Thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn với giá 4.800.000đ và đã tiêu 
xài cá nhân hết không chia cho Mẫn. Khi bán xe, Tứ nói là xe của Tứ, giấy tờ xe và biển 
kiểm soát Tứ để ở nhà và sẽ đưa cho Hệ sau. Do là người cùng thôn nên Hệ tin tưởng và 
đồng ý mua. Hai ngày sau, Hệ đi làm đồng để chiếc xe mô tô này tại cánh đồng thôn Thu 
Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn thì bị kẻ gian trộm cắp mất. Chiếc xe trên hiện chưa 
thu hồi được. Chiếc xe mô tô trên đã được Hội đồng định giá xác định giá trị còn lại 
là 18.000.000đ. 

Vụ thứ tư: Khoảng 08h, ngày 12/11/2017, Phan Văn Mẫn điều khiển xe mô tô 
Dream màu nâu, không biển kiểm soát, không yếm hai bên (xe do Trung Quốc sản xuất) đi 
từ nhà sang huyện Yên Phong mục đích để trộm cắp xe mô tô. Khi đi đến đường 295, đoạn 
gần bãi rác thuộc địa phận thôn Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong thì Mẫn 
phát hiện thấy một chiếc xe mô tô Honda Wave màu xanh đen bạc, BKS: 99D1 - 058.57 
của ông Trịnh Văn Hàn sinh năm 1968, trú tại: thôn Chính Trung, xã Yên Trung, huyện 



 5 

Yên Phong dựng tại rìa đường bê tông bên trái, cách đường 295 khoảng 200m, bên phải 
đường là mương nước, bên trái là đầm sen và ruộng. Quan sát thấy xe mô tô không có 
người trông coi, Mẫn đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe. Mẫn lấy vam phá khóa đã 
chuẩn bị từ trước ra cắm vào ổ khóa điện để mở khóa nhưng không mở được do ổ khóa 
không phải là loại hai cạnh. Mẫn luồn tay vào phía trong yếm xe gần với mặt nạ, rút bao 
diêm nối các dây dẫn điện của xe rồi giật mạnh tay lái về bên phải để phá khóa cổ. Sau đó 
Mẫn quay đầu xe, đạp cần khởi động nổ máy rồi điều khiển xe đi theo đường 295 để về 
huyện Sóc Sơn (Mẫn bỏ lại chiếc xe Dream Trung Quốc tại vị trí Mẫn trộm cắp). Khi về 
đến chân cầu Đò Lo, Mẫn dùng cà lê tháo biển kiểm soát của xe vứt xuống sông Cà Lồ rồi 
điều khiển chiếc xe về nhà sử dụng làm phương tiện đi lại. Sau đó Mẫn đi chiếc xe này đến 
nhà Phan Văn Tứ chơi và để tại đó. Sau khi Tứ bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội bắt về hành vi trộm cắp tài sản thì chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2002, 
trú tại: Thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (chị Lan sống như vợ chồng với 
Tứ) đã giao nộp chiếc xe trên cho Cơ quan điều tra Công an huyện Mê Linh. Chị Lan 
không biết chiếc xe đó có nguồn gốc do phạm tội mà có. Xét thấy chiếc xe mô tô trên là 
vật chứng của vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Yên Phong. Vì vậy Cơ 
quan điều tra Công an huyện Mê Linh đã bàn giao chiếc xe trên cho Công an huyện 
Yên Phong để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe trên cho 
chủ sở hữu là ông Trịnh Văn Hàn. Chiếc xe mô tô trên đã được Hội đồng định giá 
xác định giá trị còn lại là 9.000.000đ. 

Vụ thứ năm: Khoảng 15h, ngày 13/11/2017, Nguyễn Văn Bình điều khiển xe mô tô 
Honda Wave màu xám, không biển kiểm soát (chiếc xe này do Tứ và Bình trộm cắp được 
tại địa bàn huyện Sóc Sơn) chở Phan Văn Tứ đi từ huyện Sóc Sơn sang huyện Yên Phong 
mục đích để trộm cắp xe mô tô. Khi đi đến thị trấn Chờ, Tứ vào một cửa hàng sửa chữa xe 
máy mua một chiếc tô vít, một chiếc cờ lê để trộm cắp xe mô tô. Bình chở Tứ đi theo 
đường 277 hướng về xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Khi đi đến đoạn ngã ba đường nhựa 
mới mở thuộc địa phận thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ thì Bình và Tứ phát hiện thấy một chiếc 
xe mô tô Honda Dream màu nâu, BKS: 99B1 - 040.99 của ông Nguyễn Duy Toan, sinh 
năm 1969, trú tại: Khu phố Nghè, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn đang dựng ở rìa đường 
bên phải, không có người trông coi. Bình và Tứ đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô 
này. Bình dừng xe cách vị trí chiếc xe khoảng 10m cảnh giới, còn Tứ tiến lại gần vị trí 
chiếc xe mô tô của ông Toan. Tứ dùng tô vít tháo kính đèn pha, rút bao diêm nối các dây 
điện của xe, đạp cần khởi động nổ máy điều khiển xe theo hướng xã Văn Môn để đi về 
huyện Sóc Sơn. Khi đi đến chân cầu Đò Lo, Tứ dùng cờ lê tháo biển kiểm soát của xe vứt 
xuống sông Cà Lồ rồi đi xe về nhà cất giấu. Đến ngày 14/11/2017, Tứ cùng Bình đi trộm 
cắp xe mô tô tại địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thì bị Công an huyện Mê Linh 
phát hiện bắt giữ. Ngày 15/11/2017, chị Nguyễn Thị Lan (sống như vợ chồng với Tứ) đã 
giao nộp chiếc xe trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh. Chị Lan 
không biết chiếc xe đó có nguồn gốc do phạm tội mà có. Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc 
xe trên cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Duy Toan. Chiếc xe mô tô nêu trên đã được 
Hội đồng định giá xác định giá trị còn lại là 12.000.000đ. 

Những người bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản nêu trên, sau khi phát hiện chiếc xe 
mô tô của mình bị mất đều không đến Công an huyện Yên Phong trình báo. Chỉ sau khi 
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Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ, Nguyễn Văn Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội bắt đã khai ra hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn 
huyện Yên Phong thì những người bị hại này mới đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Yên Phong trình báo. 

Bản cáo trạng số: 43/CTr-VKSYP, ngày 07/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Yên Phong truy tố Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ về tội “trộm cắp tài sản”, 
theo điểm e, khoản 2, điều 138; truy tố Nguyễn Văn Bình về tội “trộm cắp tài sản”, 
theo khoản 1, điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 
như Bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố là đúng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong giữ quyền công tố trước 
phiên toà sau khi phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 
Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ về tội “trộm cắp tài sản”, theo điểm e, khoản 2, điều 
138; truy tố Nguyễn Văn Bình về tội “trộm cắp tài sản”, theo khoản 1, điều 138 của 
Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng điểm e, khoản 2, điều 138; điều 33; điểm o, p, khoản 1, điều 46; điểm 
g, khoản 1, điều 48; điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999: 

Xử phạt: Phan Văn Mẫn từ 28 đến 30 tháng tù. Tổng hợp bản án số: 
17/2018/HSST, ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án từ 40 đến 42 
tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2017.     

Phan Văn Tứ từ 28 đến 30 tháng tù. Tổng hợp bản án số: 49/2018/HSST, ngày 
27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải 
chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án từ 55 đến 57 tháng tù, thời hạn tù tính từ 
ngày 14/11/2017.      

 Áp dụng khoản 1, điều 138; điều 33; điểm o, p, khoản 1, điều 46; điều 51 Bộ 
luật hình sự năm 1999: 

Xử phạt: Nguyễn Văn Bình từ 09 đến 12 tháng tù. Tổng hợp bản án số: 
49/2018/HSST, ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án từ 28 đến 31 tháng 
tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2017.    

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999; điều 589 
Bộ luật dân sự năm 2015: 

Buộc Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ phải liên đới bồi thường cho ông Nguyễn 
Văn Thu số tiền 9.000.000đ, mỗi bị cáo 4.500.000đ. 

Buộc Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ phải liên đới bồi thường cho anh Nguyễn 
Văn Dư số tiền 18.000.000đ, mỗi bị cáo 9.000.000đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an huyện Yên Phong, 
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, đã thực hiện đúng nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, 
xét xử các bị cáo không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của 
những người tiến hành tố tụng trên đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai 
nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người bị hại, người làm chứng, vật 
chứng đã thu hồi được và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: 
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2017, Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ 
và Nguyễn Văn Bình đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Yên Phong. 
Cụ thể như sau: 

Khoảng 10h, ngày 16/8/2017, tại cánh đồng thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên 
Phong. Phan Văn Mẫn và Phan Văn Tứ đã có hành vi lén lút, bí mật trộm cắp chiếc xe mô 
tô Honda Wave màu xanh đen bạc, BKS: 99D1-151.73 trị giá 9.000.000đ của ông Nguyễn 
Văn Thu. Sau đó Mẫn đã bán chiếc xe này cho Nguyễn Văn Mạnh được 4.300.000đ và 
ăn tiêu hết. Chiếc xe hiện chưa thu hồi được. 

Khoảng 15h, ngày 15/9/2017, tại cánh đồng thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, Phan Văn Mẫn và Phan Văn Tứ đã có hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô Honda 
Dream màu nâu, BKS: 99Z2-1491 trị giá 15.000.000đ của anh Nguyễn Trọng 
Cường. Sau đó qua Nguyễn Văn Mạnh giới thiệu, Tứ đã bán chiếc xe này cho một 
người tên Hoài được số tiền 6.900.000 đ. Mẫn chia cho Mạnh 900.000đ, còn lại Mẫn 
và Tứ chia nhau mỗi người 3.000.000đ. Chiếc xe trên hiện đã được thu hồi và trả cho 
chủ sở hữu. 

Khoảng 15h, ngày 07/11/2017, tại khu vực gần ngã tư thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, 
huyện Yên Phong, Phan Văn Mẫn và Phan Văn Tứ đã có hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô 
Honda Dream màu nâu, BKS: 99F1-2416 trị giá 18.000.000đ của anh Nguyễn Văn Dư. 
Sau đó Tứ đã bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Văn Hệ được số tiền 4.800.000đ và đã tiêu 
xài cá nhân hết không chia cho Mẫn. Chiếc xe trên hiện chưa thu hồi được. 

Khoảng 08h, ngày 12/11/2017, tại khu vực đường 295 đoạn gần bãi rác thôn Chính 
Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Phan Văn Mẫn đã có hành vi trộm cắp chiếc xe 
mô tô Honda Wave màu xanh đen bạc, BKS: 99D1 - 058.57 trị giá 9.000.000đ của ông 
Trịnh Văn Hàn. Chiếc xe trên hiện đã được thu hồi và trả cho chủ sở hữu. 

Khoảng 15h, ngày 13/11/2017, tại đoạn đường 277 thuộc địa phận thôn Phú Mẫn, thị 
trấn Chờ, huyện Yên Phong. Nguyễn Văn Bình và Phan Văn Tứ đã có hành vi trộm cắp 
chiếc xe mô tô Honda Dream màu nâu, BKS: 99B1 - 040.99 trị giá 12.000.000đ của ông 
Nguyễn Duy Toan. Chiếc xe trên đã được thu hồi và trả cho chủ sở hữu.  

Bị cáo Phan Văn Mẫn thực hiện 04 vụ trộm cắp, tổng giá trị tài sản trộm cắp là 
51.000.000đ. Phan Văn Tứ thực hiện 04 vụ, tổng giá trị tài sản trộm cắp là 
54.000.000đ. Nguyễn Văn Bình thực hiện 01 vụ, giá trị tài sản trộm cắp là 
12.000.000đ.  

Hành vi của Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ đã phạm tội trộm cắp tài sản, phạm 
vào điểm e, khoản 2, điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. Hành vi của Nguyễn Văn 



 8 

Bình đã phạm tội trộm cắp tài sản, phạm vào khoản 1, điều 138 Bộ luật hình sự năm 
1999 như Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố là đúng người, đúng 
tội.  

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, rất táo bạo và liều lĩnh, đã gây 
mất trật tự trị an trên địa bàn huyện Yên Phong, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài 
sản của người khác, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm.  

[3] Xét về vai trò các bị cáo thì thấy : Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị 
cáo không có sự cấu kết chặt chẽ mà chỉ rủ nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội. Bị 
cáo Mẫn và Tứ cùng thực hiện 4 hành vi phạm tội, đây là tình tiết tăng nặng được 
quy định tại điểm g, khoản 1, điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Bình thực 
hiện 1 hành vi phạm tội. Do vậy khi quyết định hình phạt cần buộc bị cáo Mẫn, Tứ 
phải chịu trách nhiệm hình sự bằng nhau và nặng hơn bị cáo Bình. 

[4] Xét về nhân thân các bị cáo thì thấy: Bị cáo Phan Văn Mẫn đã có 01 tiền án: 
Ngày 25/9/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử phạt 15 tháng 
tù về tội trộm cắp tài sản. Ra trại ngày 04/9/2015. Lần phạm tội này là tái phạm, là 
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g, khoản 1, điều 48 
Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Phan Văn Tứ và Nguyễn Văn Bình đều chưa có 
tiền án, tiền sự. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn các bị cáo Mẫn, Tứ, Bình liên 
tục cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Mê Linh, 
huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.  

Ngày 09/3/2018 bị cáo Phan Văn Mẫn bị Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.  

Ngày 09/3/2018 bị cáo Phan Văn Tứ bị Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và ngày 27/4/2018 bị Tòa án 
nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài 
sản.    

Ngày 09/3/2018 bị cáo Nguyễn Văn Bình bị Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và ngày 27/4/2018 bị 
Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xử phạt 09 tháng tù về tội trộm 
cắp tài sản. Các bản án trên đều đã có hiệu lực pháp luật. 

Bởi vậy, cần phải có một hình phạt nghiêm khắc cách ly các bị cáo ra khỏi xã 
hội một thời gian nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung và tổng hợp với 
bản án số : 17/2018/HSST, ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh và 
bản án số : 49/2018/HSST, ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn theo 
quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xét thấy, tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay các bị cáo đã thành khẩn 
khai báo. Sau khi các bị cáo bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ đã tự khai ra các 
hành vi trộm cắp tại địa bàn huyện Yên Phong khi những người bị hại chưa có đơn 
trình báo, đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm o, p, khoản 1, điều 
46 Bộ luật hình sự năm 1999, do vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết 
định hình phạt. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Trọng Cường, ông Trịnh Văn Hàn và 
anh Nguyễn Duy Toan đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường, do vậy 
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không xem xét. Hai chiếc xe mô tô do bị cáo Mẫn, Tứ chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn 
Thu và anh Nguyễn Văn Dư hiện không thu hồi được, nay ông Thu và anh Dư yêu cầu bị 
cáo Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ phải bồi thường theo quy định của pháp luật, cần chấp 
nhận. Buộc Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ phải liên đới bồi thường cho ông Nguyễn Văn 
Thu giá trị chiếc xe là 9.000.000đ, bồi thường cho anh Nguyễn Văn Dư giá trị chiếc xe là 
18.000.000đ. 

Đối với số tiền Mẫn, Tứ đã bán chiếc xe mô tô Dream, BKS: 99Z2-1491 cho một 
thanh niên tên Hoài với giá 6.900.000đ. Ngày 12/01/2018 anh Nguyễn Văn Quỳnh, sinh 
năm 1989 (là chú ruột Nguyễn Văn Mạnh) đã đi tìm Hoài và chuộc được chiếc xe 
Dream, BKS: 99Z2-1491 với giá 6.500.000đ. Anh Quỳnh chưa yêu cầu hai bị cáo 
phải hoàn trả cho anh số tiền trên, do vậy không xem xét. Nếu sau này anh Quỳnh có 
yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết bằng vụ kiện khác. 

 [6] Về vật chứng: Đối với những chiếc điện thoại di động mà Phan Văn Tứ và 
Nguyễn Văn Bình sử dụng liên lạc để đi trộm cắp xe mô tô và chiếc vam phá khóa Tứ 
sử dụng trong quá trình trộm cắp xe mô tô tại địa bàn huyện Yên Phong đã được Cơ 
quan điều tra Công an huyện Mê Linh thu giữ và được Tòa án nhân dân huyện Mê 
Linh giải quyết tại bản án số: 17/2018/HSST, ngày 09/3/2018. 

Đối với chiếc điện thoại di động Phan Văn Mẫn sử dụng để liên lạc với Phan Văn 
Tứ đi trộm cắp xe mô tô và các công cụ phạm tội như: tô vít, cờ lê Mẫn sử dụng khi đi 
trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Yên Phong do Mẫn đã đánh rơi mất, không biết 
rơi ở đâu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để truy tìm. 

Quá trình điều tra Phan Văn Mẫn và Phan Văn Tứ còn khai nhận, ngoài những hành 
vi phạm tội như nêu ở trên thì Mẫn và Tứ còn thực hiện hai vụ trộm cắp xe mô tô khác trên 
địa bàn huyện Yên Phong.  

Vụ thứ nhất: Khoảng đầu tháng 9/2017, Mẫn và Tứ trộm cắp được 01 chiếc xe mô tô 
Honda Dream màu nâu (biển kiểm soát, số máy, số khung Mẫn và Tứ không nhớ) dựng tại 
đường đất giữa cánh đồng thuộc địa phận thôn Ngân Cầu, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. 
Sau đó Tứ đã bán chiếc xe này cho một người không quen biết được bao nhiêu tiền Tứ 
không nhớ.  

Vụ thứ hai: Khoảng 15h30’ ngày 03/11/2017, Mẫn và Tứ trộm cắp được 01 chiếc xe 
mô tô Honda Dream màu nâu (biển kiểm soát, số máy, số khung Mẫn và Tứ không nhớ) 
dựng tại đường đê gần cầu thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong. Sau đó 
Mẫn đã bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986, trú tại: Thôn Thu 
Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn được 6.000.000đ và chia cho Tứ 3.000.000đ và đã tiêu 
xài cá nhân hết. Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong đã triệu tập nhiều lần nhưng 
Tuấn Anh không đến làm việc, xác minh thì Tuấn Anh không có mặt tại địa phương nên 
chưa làm việc được với Tuấn Anh.  

Đối với hai vụ trộm cắp trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra thông 
báo truy tìm nhưng chưa xác định được người bị hại. Vì vậy Cơ quan điều tra đã tách phần 
tài liệu liên quan đến hai vụ án trên ra, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau. 

Đối với Nguyễn Văn Mạnh đã có hành vi tiêu thụ xe mô tô trộm cắp. Ngày 
15/12/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra Quyết định khởi tố bị can 
về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và bàn giao cho Cơ quan 
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CSĐT Công an huyện Yên Phong, đã được Tòa án nhân dân huyện Yên Phong giải 
quyết tại bản án số: 70/2018/HSST, ngày 29/5/2018.  

Đối với người thanh niên tên Thắng đã mua xe mô tô trộm cắp của Nguyễn Văn  
Mạnh và người thanh niên tên Hoài mua xe mô tô trộm cắp của Phan Văn Mẫn. Do 
Mẫn, Mạnh và anh Quỳnh (chú Mạnh) không biết tên tuổi địa chỉ của những người 
này ở đâu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ. Đối với anh 
Nguyễn Văn Hệ đã có hành vi mua xe mô tô trộm cắp của Phan Văn Tứ, nhưng anh 
Hệ không biết chiếc xe đó là do phạm tội mà có. Vì vậy Cơ quan điều tra không đề 
cập xử lý đối với anh Hệ là phù hợp pháp luật. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
        Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ và Nguyễn Văn Bình phạm tội 
“trộm cắp tài sản”.         

Áp dụng điểm e, khoản 2, điều 138; điều 33; điểm o, p, khoản 1, điều 46; điểm 
g, khoản 1, điều 48; điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999: 

Xử phạt: Phan Văn Mẫn 30 (ba mươi) tháng tù. Tổng hợp bản án số: 
17/2018/HSST, ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 42 (bốn mươi 
hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2017.     

Phan Văn Tứ (tức Hùng) 28 tháng tù. Tổng hợp bản án số: 49/2018/HSST, ngày 
27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải 
chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 55 (năm mươi lăm) tháng tù, thời 
hạn tù tính từ ngày 14/11/2017.      

 Áp dụng khoản 1, điều 138; điều 33; điểm o, p, khoản 1, điều 46; điều 51 Bộ 
luật hình sự năm 1999: 

Xử phạt: Nguyễn Văn Bình 12 tháng tù. Tổng hợp bản án số: 49/2018/HSST, 
ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo 
phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 31 (ba mươi mốt) tháng tù, thời 
hạn tù tính từ ngày 14/11/2017.    

Áp dụng khoản 1, điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999; điều 589 Bộ luật dân sự 
năm 2015; điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội qui định 
về án phí, lệ phí Toà án. 

Buộc Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho 
ông Nguyễn Văn Thu số tiền 9.000.000đ, mỗi bị cáo 4.500.000đ; bồi thường cho anh 
Nguyễn Văn Dư số tiền 18.000.000đ, mỗi bị cáo 9.000.000đ. 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 
thi hành án, hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất do Ngân 
hàng Nhà nước quy định tương ứng với số tiền chưa thi hành án theo quy định tại 
điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2, Luật thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
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quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 
bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 
thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30, Luật thi hành án dân 
sự. 

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 
Bị cáo Phan Văn Mẫn, Phan Văn Tứ mỗi bị cáo phải chịu 675.000đ án phí dân 

sự sơ thẩm. 
Các bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án. 
Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả bản án. 

               Hội thẩm nhân dân                             Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trương Văn Tiến    Nghiêm Xuân Cường                         Trần Ngọc Anh 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Ninh. 
- VKSND h. Yên Phong. 
- VKS tỉnh Bắc Ninh. 
- THADS h. Yên Phong. 
- Người tham gia tố tụng. 
- Lưu. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 
 

           Trần Ngọc Anh 
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